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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THỌ

THÔNG BÁO

Thông tin cơ cở vật chất, tài liệu học tập sử dụng chung

của Trường Tiểu họcVĩnh Thọ, năm học 2024-2025

STT Nội dung Số lượng, hạng mục (số

lượng/m2)

Bình quân tối thiểu cho

01 học sinh

Thực trạng

hiện có

Yêu cầu tối

thiểu theo

quy định

Thực trạng

hiện có (số

m2/01 học

sinh)

Yêu cầu

tối thiểu

theo quy

định (số

m2/01 học

sinh)

I Tổng diện tích đất (m2 ) 3349

II Số điểm trường 1

III Tổng số phòng học, hạng mục

1 Khối phòng hành chính quản 

trị

a. Phòng Hiệu trưởng 1 56m2

b. Phòng Phó Hiệu trưởng 1 28m2

c. Phòng văn thư, kế toán 1 56m2

d. Phòng y tế 1 28m2

e. Phòng thư viện 1 56m2

f. Phòng thiết bị 1 20m2

g. Phòng truyền thống đội 1 20m2

h. Phòng hội đồng 1 70m2

i. Phòng giáo viên

j. Phòng tư vấn khuyết tật

2 Khối phòng học tập

a Số phòng học/số lớp

b Loại phòng học

Phòng học kiên cố 21 56m2 1,4m2 1,6 m2

Phòng học bán kiên cố

Phòng học tạm

Phòng học nhờ, mượn

3 Khối phòng hỗ trợ học tập

Phòng Âm nhạc

Phòng Mĩ thuật



Phòng Anh văn 1 45m2 1,12m2 1,28 m2

Phòng Tin học

4 Khối phụ trợ

5 Khu sân chơi, bãi tập (m2 ) 1

6 Khối phục vụ sinh hoạt

Nhà đa năng 1 450m2

7 Hạ tầng kỹ thuật

IV Tổng số thiết bị dạy học tối 

thiểu (Đơn vị tính: bộ )

1
Tổng số thiết bị dạy học tối 

thiểu hiện có theo quy định

1.1 Khối lớp 1 4 bộ 1 bộ/ lớp

1.2 Khối lớp 2 35 cái 1 cái/ hs

1.3 Khối lớp 3 4 bộ 1 bộ/ lớp

1.4 Khối lớp 4 4 bộ 1 bộ/ lớp

1.5 Khối lớp 5 4 bộ 1 bộ/ lớp

2
Tổng số thiết bị dạy học tối 

thiểu còn thiếu so với quy định

2.1 Khối lớp 1

2.2 Khối lớp 2

2.3 Khối lớp 3

2.4 Khối lớp 4

2.5 Khối lớp 5

VIII Tổng số máy vi tính đang 

được sử dụng phục vụ học tập

(Đơn vị tính : bộ )

19 bộ

IX Tổng số thiết bị

1 Ti vi 20 cái 1 cái/ lớp

2 Cát xét /

3 Đầu Video/ đầu đĩa /

4 Máy chiếuOverHead/projector/ 

vật thể

5 cái

5 Thiết bị khác (Máy tính xách 

tay)

1 cái

6 …

Nội dung Số lượng (m2)

X Nhà bếp 120m2

XI Nhà ăn



 Nội dung
Số lượng phòng,

tổng diện tích (m2)
Số chỗ

Diện tích bình

quân/chỗ

XII
Phòng nghỉ cho học 

sinh bán trú

XIII Khu nội trú    

XIV Nhà vệ sinh

Dùng cho

giáo viên
Dùng cho học sinh Số m2/học sinh

 Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ

1 Đạt chuẩn vệ sinh* 4   40m2

2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh*      

Có Không

XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh X

XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) X

XVII Kết nối Internet X

XVIII Trang thông tin điện tử (website) của trường

c1vtho-nt.khanhhoa.edu.vn

X

XIX Tường rào xây X

Tên sách/xuất bản phẩm Nhà xuất bản Tác giả

XX Danh mục sách giáo khoa sử

dụng trong cơ sở giáo dục đã

được cơ quan có thẩm quyền

phê duyệt

Lớp 1 (có danh mục kèm theo)

Lớp 2 (có danh mục kèm theo)

Lớp 3 (có danh mục kèm theo)

Lớp 4 (có danh mục kèm theo)

Lớp 5 (có danh mục kèm theo)

XXI Danh mục, số lượng xuất bản

phẩm tham khảo tối thiểu đã

được sơ sở giáo dục lựa chọn,

sử dụng theo quy định của Bộ

Nhà xuất bản Tác giả



Giáo dục và Đào tạo

1. Thực hành Kĩ năng sống 1 Huỳnh Văn Sơn GDVN

2.
Tập viết 1/1 Bùi Mạnh Hùng – 

Phạm Kim Chung

GDVN

3.
Tập viết 1/2 Bùi Mạnh Hùng – 

Phạm Kim Chung

GDVN

4.
Toán 1/1 (Dành cho buổi hai) Vũ Văn Dương- 

Hoàng Mai Lê- 

Phùng Như Thụy

GDVN

5.
Toán 1/2 (Dành cho buổi hai) Vũ Văn Dương- 

Hoàng Mai Lê- 

Phùng Như Thụy

GDVN

6.
Tiếng Việt 1/1 (Dành cho buổi 

hai)

Bùi Mạnh Hùng GDVN

7.
Tiếng Việt 1/2 (Dành cho buổi 

hai)

Bùi Mạnh Hùng GDVN

8. Bài học STEM lớp 1 Lê Anh Vinh GDVN

9. Vở Bài tập Toán 2, tập 1,2 Lê Anh Vinh GDVN

10.
Vở Bài tập Tiếng Việt 2, tập 1,2 Trần Thị Hiền 

Lương

GDVN

11.
Tập Viết ( Tập 1,2) Trần Thị Hiền 

Lương

GDVN

12. Thực hành Kĩ năng sống lớp 2 Huỳnh Văn Sơn GDVN

13.
Vở Bài tập Âm nhạc 2 Đỗ Thị Minh 

Chính

GDVN

14. Vở Bài tập Đạo đức 2 Nguyễn Thị Toan GDVN

15.
Vở Bài tập Tự nhiên và Xã hội 

2

Vũ Văn Hùng GDVN

16. Bài học STEM 2 Lê Anh Vinh GDVN

17. Thực hành Kĩ năng sống 3 Huỳnh Văn Sơn GDVN

18. Vở bài tập Toán 3 (Tập 1,2) Lê Anh Vinh GDVN

19.
Tập Viết 3 ( Tập 1,2) Trần Thị Hiền 

Lương

GDVN

20.
Vở Bài tập Tiếng Việt 3 ( Tập 

1,2)

Trần Thị Hiền 

Lương

GDVN

21.
Vở bài tập âm nhạc 3 Đỗ Thị Minh 

Chính

GDVN

22. Bài học STEM 3 Lê Anh Vinh GDVN

23. Thực hành Kĩ năng sống lớp 4 Huỳnh Văn Sơn GDVN

24. Vở bài tập Toán 4 (Tập 1,2) Lê Anh Vinh GDVN

25. Bài học STEM lớp 4 Lê Anh Vinh GDVN

26. Tiếng Anh 5 - Family and Trần Cao Bội GDVN



friends - WB Ngọc

27.
Tiếng Anh 4 - Family and 

friends - WB

Trần Cao Bội 

Ngọc

GDVN

28.
BT Tiếng Anh 3 (Family and 

friends)

Trần Cao Bội 

Ngọc

GDVN

29.
Tiếng Anh 2 - Family and 

Friends (WB) 

Trần Cao Bội 

Ngọc

GDVN

30.
Family and Friends – WB lớp 1 Trần Cao Bội 

Ngọc

GDVN

31. Thực hành Kĩ năng sống Huỳnh Văn Sơn GDVN

32. Vở bài tập Toán (Tập 1,2) Đỗ Đình Hoan GDVN

33. Bài học STEM lớp 5 Lê Anh Vinh GDVN

                                                           Vĩnh Thọ, ngày 03 tháng 10 năm 2024

                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                           Nguyễn Trang Kiều Diễm
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